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Phần đọc hiểu (6 điểm)
I. Đọc thầm bài văn sau:
VOI VÀ KIẾN
	Voi chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Voi, liền bị Voi xua đuổi.
       Một hôm, Voi cảm thấy đau nhức trong tai, không thể đi kiếm ăn được. Bạn bè của Voi đến thăm, Voi nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Hà Mã, Hươu, Nai,… đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Voi đau đớn. Voi rất buồn và vô cùng tủi thân.
       Nghe tin Voi đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, đến thăm Voi. Kiến bò vào tai Voi và lôi ra một con rệp.
       Voi khỏi đau, hối hận vì đã đã đối xử không tốt với Kiến. Voi vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
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II.  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm Voi chỉ kết bạn với ai?
a. Loài vật nhỏ bé.
b. Loài vật có ích.
c. Loại vật gây hại.
d. Loài vật to khỏe.
Câu 2. (0,5 điểm Khi Kiến Càng đến xin kết bạn với Voi, thái độ của Voi thế nào?
a. Voi xua đuổi Kiến Càng.
b. Voi coi Kiến là người bạn duy nhất.
c. Voi vui vẻ nhận lời.
d. Voi không vui nhưng đồng ý
Câu 3. (0,5 điểm Khi Voi bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Voi như thế nào?
	a. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Voi.
b. Không đến thăm hỏi chút nào.
c. Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Voi đau đớn. 
d. Không làm gì cả.


Câu 4. (0,5 điểm Vì  sao Voi coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời
a. Vì Voi thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
b. Vì Voi ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.
c. Vì Kiến đáng yêu.
d. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Voi.
Câu 5. (0,5 điểm Câu “ Kiến bò vào tai Voi và lôi ra một con rệp” thuộc kiểu câu nào?
     A. Câu khiến.
     B. Câu hỏi
     C. Câu nêu hoạt động
     D. Câu kể
Câu 6.) (0,5 điểm) Trong các câu văn dưới đây, dấu hai chấm có tác dụng dùng để liệt kê.
A.    Voi đã có thêm được rất nhiều những người bạn : Kiến, Hà Mã, Hươu, Nai
B.    Hà Mã, Hươu, Nai : đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Voi đau đớn.
    C.     Nghe tin Voi đau tai : Kiến không để bụng chuyện cũ, đến thăm Voi.
D.    Kiến bò vào tai Voi :  lôi ra một con rệp.
[bookmark: _Hlk121397643] Câu 7: (0,5 điểm) Câu văn nào dưới đây có sử dụng hình ảnh so sánh :
A. Voi chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó.
B. Voi vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
C. Voi khỏi đau, hối hận vì đã đã đối xử không tốt với Kiến.
D. Bạn bè của Voi đến thăm, Voi nhờ các bạn chữa chạy giúp.      
 Câu 8. (0.5 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
    Chúng em đã học bài, làm bài và trực nhật lớp sạch sẽ.
Câu 9. (1 điểm) Chuyển câu sau thành câu cảm:
 Con mèo này bắt chuột giỏi. ……………………………………………………………………………………….
Câu 10. (1 điểm) Viết 1 câu có sử dụng hình ảnh so sánh
……………………………………………………………………………………..













1. Chính tả nghe viết 
	Voi và Sư Tử
        Một hôm, Voi cảm thấy đau nhức trong tai, không thể đi kiếm ăn được. Bạn bè của Voi đến thăm, Voi nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Hà Mã, Hươu, Nai,… đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Voi đau đớn. Voi rất buồn và vô cùng tủi thân.
       Nghe tin Voi đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, đến thăm Voi. Kiến bò vào tai Voi và lôi ra một con rệp.
2. Tập làm văn
Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết đoạn văn 5-7 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý.
Đề 2: Viết đoạn văn 5-7 câu tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.


	






